
1. くたびれる仕事くたびれる仕事 : công việc mệt mỏi

2. くたびれる日くたびれる日 : ngày mệt mỏi

3. このドアはひとりでに閉めるこのドアはひとりでに閉める : cửa tự đóng は

4. 直ちに仕事に取り掛かりなさい直ちに仕事に取り掛かりなさい 。: Hãy bắt đầu công việc ngay đi.

5. 溜め込んだストレスを吐き出す溜め込んだストレスを吐き出す xả hết stress tích lũy bấy lâu

6. 大金を注ぎ込む大金を注ぎ込む Rót 1 khoảng tiền lớn

7. 熟考の末に熟考の末に sau khi suy nghĩ kĩ じゅっこう

8. 恋愛回数が多い恋愛回数が多い đã yêu nhiều

9. 恋に落ちる恋に落ちる fall in love

10. を最優先させるを最優先させる をưu tiên hàng đầu

11. 一目ぼれ一目ぼれ tình yêu sét đánh

12. 付き合いにくいと思われがち付き合いにくいと思われがち dễ bị nghĩ là khó gần

13. 友人の幅も広い友人の幅も広い có nhiều bạn

14. 感情を抑制するのが下手感情を抑制するのが下手 kém trong việc kiềm chế cảm xúc

15. 夢中になるのも早いが飽きるのも早い夢中になるのも早いが飽きるのも早い nhanh thích mà cũng nhanh chán

16. 自分をよく見せようとは思わない自分をよく見せようとは思わない không cố gắng chứng tỏ bản thân

17. 発想がユニーク発想がユニーク ý tưởng độc đáo

18. 考え方が型にとらわれず考え方が型にとらわれず suy nghĩ không bị trói buộc torawarezu

19. 多趣味な人多趣味な人 người có nhiều sở thích

20. 共通点が多い共通点が多い có nhiều điểm chung

21. 衝動買いをする衝動買いをする mua sắm ồ ạt

22. 仕事にこだわらない仕事にこだわらない không câu nệ công việc

23. 資源に富んでいる資源に富んでいる : tài nguyên phong phú

24. 異性によくもてる異性によくもてる được ng khác phái ưa thích

25. 飲み込みが早い飲み込みが早い hiểu nhanh
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